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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bạch Ánh Tuyết 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Hứa Văn Trung 

Ông Hoàng Mạnh Sằn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lương Thị Phương Chi – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tham 

gia phiên tòa: Ông Chu Xuân Hải - Kiểm sát viên.  

Ngày 06 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 

33/2018/TLST-HS ngày 09 tháng 5 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 33/2018/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo:
 

Dương Văn C, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1990 tại xã Trấn Yên, huyện 

Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nơi cư trú: Thôn T, xã T, huyện B, tỉnh Lạng Sơn; 

nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hoá: 8/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Dương Văn L, sinh năm 1954 và bà 

Dương Thị C, sinh năm 1957; có vợ là Lăng Thị N và 01 con; tiền án: Không; 

tiền sự: Không; nhân thân: Bị Tòa án nhân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn xử 

phạt 05 năm tù về tội “Chiếm đoạt vật liệu nổ” tại bản án số 08/2012/HS-ST 

ngày 15/02/2012; bị tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Cao Lộc 

từ ngày 12 tháng 02 năm 2018 đến nay, có mặt.
 

- Bị hại: 

 1. Chị Lăng Thị N. Địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện B, tỉnh Lạng Sơn, có 

mặt. 

 2. Bà Vy Thị H. Địa chỉ: Thôn C, xã T, huyện C, tỉnh Lạng Sơn, có mặt. 

 - Người làm chứng: Anh Lăng Văn V, anh Vi Văn T, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   

Dương Văn C và vợ là chị Lăng Thị N có mâu thuẫn trong cuộc sống vợ 

chồng, nên chị N nộp đơn xin ly hôn tại Tòa án nhân dân huyện B. Do không 

muốn ly hôn, nên khoảng 16 giờ 00 phút ngày 11/02/2018 Dương Văn C cùng 

con gái đến nhà bà Vy Thị H (mẹ vợ) ở thôn C, xã T, huyện C, tỉnh Lạng Sơn để 

thuyết phục vợ là chị Lăng Thị N rút đơn xin ly hôn và cùng về quê ăn tết. Sau 

khi đã ăn cơm xong, khoảng 21 giờ ngày 11/02/2018, Dương Văn C đã thuyết 

phục chị Lăng Thị N nhiều lần nhưng chị N không đồng ý rút đơn xin ly hôn. 

Nên Dương Văn C đi xuống bếp lấy 01 (một) con dao quắm dài 45cm với ý định 

để tự sát. Thấy vậy chị N đi đến đứng đối diện giữ tay phải Dương Văn C đang 

cầm dao để giằng lấy con dao, bà H ở đằng sau giữ áo Dương Văn C để can 

ngăn. Thấy vậy, Dương Văn C giật tay ra khỏi tay chị N và chém một nhát vào 

đầu chị N khiến chị N ngã và ngất đi. Dương Văn C xoay người lại chém một 

nhát vào đầu bà H. Sau đó, Dương Văn C bế chị N định đưa đi cấp cứu thì đúng 

lúc đó Lăng Văn V (con bà Vy Thị H) về nhà, thấy Dương Văn C đang bế chị N 

nên đã dùng chân đạp vào người Dương Văn C, C bỏ chị N xuống. Dương Văn 

C sợ bỏ chạy lên đồi, bà H đi báo trưởng thôn và chính quyền xã về nội dung sự 

việc. Sau đó, bà H và chị N được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Lạng Sơn. 

Biết không thể trốn tránh nên khoảng 01 giờ 30 phút ngày 12/02/2018, 

Dương Văn C đã đến Công an huyện Cao Lộc đầu thú. 

Vật chứng thu giữ: 01 (một) con dao quắm dài 45cm cả chuôi, phần chuôi 

dao bằng gỗ tròn đường kính 3cm, chiều dài 21cm, phần lưỡi dao dài 21cm đầu 

lưỡi dao có móc, bản rộng nhất của lưỡi dao rộng 6cm.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y thương tích (tại thời điểm) số 

55/2018/TgT ngày 13/02/2018 của Trung tâm pháp ý, Sở Y tế Lạng Sơn kết 

luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà Vy Thị H tại thời điểm là: 03%. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y thương tích (Bổ sung) số 83/2018/TgT 

ngày 23/3/2018 của Trung tâm pháp ý, Sở Y tế Lạng Sơn kết luận: Tỷ lệ tổn 

thương cơ thể hiện tại của bà Vy Thị H là: 03%. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y thương tích (tại thời điểm) số 

56/2018/TgT ngày 13/02/2018 của Trung tâm pháp ý, Sở Y tế Lạng Sơn kết 

luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị Lăng Thị N tại thời điểm là: 09%. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y thương tích (Bổ sung) số 84/2018/TgT 

ngày 23/3/2018 của Trung tâm pháp ý, Sở Y tế Lạng Sơn kết luận: Tỷ lệ tổn 

thương cơ thể hiện tại của chị Lăng Thị N là: 12%. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, Dương Văn C đã tác động gia đình để 

bố là ông Dương Văn L bồi thường số tiền 2.500.000 đồng cho bà Vy Thị H. 

Chị Lăng Thị N không yêu cầu Dương Văn C bồi thường về dân sự. 
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Tại bản cáo trạng số 31/CT-VKS, ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn truy tố bị cáo Dương Văn C 

về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự 

năm 2015.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề 

nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Dương Văn C phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”; đề nghị áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo từ 02 đến 

03 năm tù giam. Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Đề nghị ghi nhận bị cáo 

Dương Văn C đã được bố là ông Dương Văn L bồi thường thay cho bà Vy Thị 

H số tiền 2.500.000 đồng. Chị Lăng Thị N không yêu cầu bị cáo Dương Văn C 

bồi thường dân sự nên không đề cập xem xét. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm 

a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật 

tố tụng hình sự đề nghị tuyên tịch thu, tiêu hủy 01 con dao quắm. Bị cáo phải 

chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã 

truy tố và không có ý kiến tranh luận gì. Trong lời nói sau cùng bị cáo đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Lời khai nhận tội của bị cáo Dương Văn C tại phiên tòa phù hợp với 

lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, người 

làm chứng, kết luận giám định pháp y thương tích, vật chứng thu giữ và các tài 

liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, 

có đủ cơ sở kết luận ngày 11 tháng 02 năm 2018, bị cáo Dương Văn C đã dùng 

dao chém chị Lăng Thị N và bà Vy Thị H. Hành vi của bị cáo Dương Văn C đã 

gây tổn thương cơ thể của chị Lăng Thị N là 12%, của bà Vy Thị H là 03%.  

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp 

xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Khi thực hiện 

hành vi phạm tội, bị cáo có năng lực chịu trách nhiệm hình sự và có đủ năng 

lực nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Bị cáo đã cố ý thực hiện 

hành vi phạm tội với lỗi cố ý. 

[ 3] Công cụ bị cáo dùng để gây thương tích cho bà Vy Thị H và chị 

Lăng Thị N là 01(một) con dao quắm, dài 45cm. Theo hưíng dÉn NghÞ quyÕt 

sè 02/2003/NQ- H§TP ngµy 17/4/2003 cña Héi ®ång thÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n 

d©n tèi cao hưíng dÉn th× c«ng cô mµ bÞ c¸o dïng ®Ó g©y thư¬ng tÝch cho các bị 

hại bÞ coi lµ hung khí nguy hiÓm. Ngoài ra bị cáo vô cơ gây thương tích cho bà 

Vy Thị H và chị Lăng Thị N nên bị cáo còn chịu tình tiết định khung điểm ,i 

khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự. 
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[4] Từ những phân tích trên thấy rằng hành vi của bị cáo đã cấu thành tội 

“Cố ý gây thương tích” theo quy định khoản 2 tại Điều 134  của Bộ luật Hình sự 

với tình tiết định khung điểm a khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. Do vậy 

Hội đồng xét xử kết luận bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ 

khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố. 

[5] Xét tính chất vụ án thấy rằng: Hành vi của bị cáo dùng dao quắm gây 

thương tích cho bà Vy Thị H 3% và gây thương tích cho chị Lăng Thị N 12% là 

nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm ở mức độ nghiêm trọng. 

[6] Xét về nguyên nhân: Thấy rằng trong giai đoạn chờ ly hôn bị cáo 

Dương Văn C mong muốn vợ là chị Lăng Thị N quay lại để tiếp tục chung sống 

nhưng không được đáp ứng nên bị cáo đã có hành động bột phát. Bị cáo không 

có ý định gây thương tích cho các bị hại từ trước. 

[7] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình 

sự. 

[8] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội bị cáo ra 

đầu thú và trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai 

báo, đã tác động gia đình bồi thường số tiền 2.500.000 đồng cho bị hại, bố của 

bị cáo được tặng Huân chương chiến sĩ vẻ vang. Do đó, bị cáo được áp dụng các 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự.  

[9] Về nhân thân: Bị cáo đã bị kết án về tội “Chiếm đoạt vật liệu nổ” đã 

được xóa án tích nhưng không được coi là có nhân thân tốt. 

[10]  Căn cứ vào quy định khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự; căn cứ 

nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo; căn 

cứ tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội của bị cáo, Hội 

đồng xét xử thấy rằng cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian, buộc bị 

cáo phải chấp hành hình phạt tù tại cơ sở giam giữ mới đảm bảo tính nghiêm 

minh, răn đe đối với bị cáo cũng như phòng ngừa chung cho xã hội. Xét mức án 

đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với bị cáo là phù hợp được Hội đồng xét 

xử chấp nhận. 

[11] Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Trong quá trình giải quyết vụ án, 

bị cáo Dương Văn C đã tác động gia đình để bố là ông Dương Văn L bồi thường 

số tiền 2.500.000 đồng cho bà Vy Thị H. Hội đồng xét xử xác nhận ông Dương 

Văn L đã bồi thường thay bị cáo cho bà Vy Thị H số tiền 2.500.000 đồng. Chị 

Lăng Thị N không yêu cầu bị cáo Dương Văn C bồi thường về dân sự, do đó, 

Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết. 

[12] Về xử lý vật chứng: Con dao quắm là tài sản của gia đình bà Vy Thị 

H bị cáo Dương Văn C dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Bà Vy Thị H không 

có yêu cầu lấy lại. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, 
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c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự cần tuyên tịch thu, tiêu hủy. Vật 

chứng hiện có tại cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự theo biên bản giao nhận 

vật chứng ngày 08/5/2018 giữa hai cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn 

[13] Xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc 

tại phiên toà hôm nay là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật nên Hội 

đồng xét xử chấp nhận. 

[14] Trong quá trình điều ra, truy tố, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã 

tuân thủ theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; các hành vi, quyết 

định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đều hợp pháp và không có khiếu 

nại, tố cáo. 

 [15] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải chịu 200.000 

đồng án phí Hình sự sơ thẩm sung quỹ Nhà nước.  

 [16] Về quyền kháng cáo: Căn cứ khoản 1 Điều 331; khoản 1 Điều 333 

Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự; 

Căn cứ vào các điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; các điểm a, c 

khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

 Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án  

Căn cứ khoản 1 Điều 331; khoản 1 Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự;  

 Xử: 

 1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Dương Văn C phạm tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Dương Văn C 03 (ba)  năm tù, thời hạn tù 

tính từ ngày tạm giữ 12 tháng 02 năm 2018. 

3. Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Xác nhận bị cáo đã được gia đình 

bồi thường thay cho bà Vy Thị H số tiền 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn 
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đồng). 

4. Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) con dao quắm dài 45cm cả 

chuôi, phần chuôi dao bằng gỗ tròn đường kính 3cm, chiều dài 21cm, phần lưỡi 

dao dài 21cm đầu lưỡi dao có móc, bản rộng nhất của lưỡi dao rộng 6cm. Vật 

chứng hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự theo biên bản giao nhận ngày 

08/5/2018 giữa hai cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

5. Về án phí: Bị cáo Dương Văn C phải chịu 200.000 đồng (hai trăm 

nghìn đồng) tiền án phí hình sự  sơ thẩm để sung công quỹ Nhà nước. 

6. Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án./.   

 

N¬i nhËn:                          
- TAND tØnh L¹ng S¬n;  

- VKSND tỉnh Lạng Sơn;                                                           

- VKSND huyện Cao Lộc;  

- Công an huyện Cao Lộc; 

- THADS huyện Cao Lộc; 

- Sơ tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

- BÞ c¸o;bị hại 

- Lưu HSVA; V.P 

tm.héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 Bạch Ánh Tuyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


